
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 952A Huỳnh Văn Lũy, Khu Phố 7, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

19/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ LỘC TUẤN LINH

3703032628

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý. 

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
 động vật sống (không hoạt động tại trụ sở).

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ 
nghệ, hàng lưu niệm, nội thất, văn phòng phẩm, thiết bị y tế 
loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ 
thính, dụng cụ y tế.

4649(Chính)

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, nhiên liệu và các sản phẩm liên 
quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).

4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).

7020

10. Quảng cáo 7310

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. In ấn 1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ LỘC TUẤN 
LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0783810659
Email:

Fax:
Website:
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15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

4933

18. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

20. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán rượu, quán bar, quán giải khát có khiêu 
vũ).

5630

27. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động.

7820

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.

7830

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình đường sắt 4211

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình điện
(doanh nghiệp không cung cấp hàng hoá, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hoá, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

39. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

41. Phá dỡ 4311

42. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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9.000.000.000 VNĐ

43. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       206365820
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thạch Thượng, Xã Quế Phong, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thạch Thượng, Xã Quế Phong, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRẦN TUẤN LĨNH Nam

01/07/2000 Kinh Việt Nam

24/07/2017 Công an Tỉnh Quảng Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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